PHIẾU BÀI TẬP
Bài 1. Chọn chữ phù hợp thay vào chỗ chấm
a) n hay l?		…..iềm vui		……o lắng		……òng mẹ
b) c hay k?		mẹ …..on		…..ỉ niệm		…..ì diệu
Bài 2. Chọn vần phù hợp thay vào chỗ chấm
a) uyp hay uyu?		đèn t………..			kh……….. tay
b) uynh hay uych?		h……….. tay			phụ h…………        Bài 3. Chọn chữ phù hợp thay vào chỗ chấm
a) gi hay d?		đôi …..ày		nuôi …...ưỡng		tờ …...ấy
b) ng hay ngh?	…..ày lễ		……e nhạc			…….ỉ ngơi
Bài 4. Chọn chữ phù hợp thay vào chỗ chấm
a) n hay l?		…..ắn nót		ánh …..ắng			im ….ặng
b) g hay gh?		…..i chép		…..ần gũi			gọn …..àng
Bài 5. Chọn chữ phù hợp thay vào vào chỗ chấm
a) tr hay ch?		vi …..ùng		……à xát		nhanh …..óng
b) gh hay g?		…….i nhớ	          cố …..ắng		gọn ………ẽ
c) r/d hay gi?	………a dẻ		…..ửa tay		 …..ữ gìn		
Bài 6. Chọn chữ phù hợp thay vào chỗ chấm
a) c hay k?		…..ì lạ		…..ỏ non		…..ể chuyện
b) v hay d?		….ề nhà		….ê con		…..ội vã
Bài 7. Chọn vần phù hợp điền vào chỗ chấm
a) ai hay ay?		b……... trò		b…… học		ch…….. trốn
b) iêc hay iêt?	v….…. làm		tạm b……. 		rạp x……….
Bài 8. Chọn vần phù hợp thay vào chỗ chấm
a) ân hay uân?	đôi ch………         g……gũi		h………. luyện
b) im hay iêm?	lim d……….	quý h……….	trái t……….

